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1 N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự
Thủy tinh thể nhân tạo mềm 

AcrySof MA60AC
Hộp/Cái Alcon Mỹ Cái 1.945.000             300                      583.500.000                    

Công ty TNHH DP 

Thiên Bảo Nguyên

Bệnh viện Mắt Tiền 

Giang
Tiền Giang 06/QĐ-BVM 24/01/2019

2 N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự
Thủy tinh thể nhân tạo mềm 

AcrySof SA60AT
Hộp/Cái Alcon Mỹ Cái 2.330.800             700                      1.631.560.000                 

Công ty TNHH DP 

Thiên Bảo Nguyên

Bệnh viện Mắt Tiền 

Giang
Tiền Giang 06/QĐ-BVM 24/01/2019

3 N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự

Thủy tinh thể nhân tạo đơn 

tiêu cự OPTILEX GENESIS 

MFA6

Hộp 1 cái
Biotech Europe 

Meditech Inc Limited
Ireland Cái 2.550.000             600                      1.530.000.000                 

Công ty CP DP TBYT 

Việt Long

Bệnh viện Mắt Tiền 

Giang
Tiền Giang 06/QĐ-BVM 24/01/2019

4 N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự

Thủy tinh thể nhân tạo đơn 

tiêu cự OPTILEX GENESIS 

MFA6

Hộp 1 cái
Biotech Europe 

Meditech Inc Limited
Ireland Cái 2.550.000             700                      1.785.000.000                 

Công ty CP DP TBYT 

Việt Long

Bệnh viện Mắt Tiền 

Giang
Tiền Giang 06/QĐ-BVM 24/01/2019

5 N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự
Thủy tinh thể nhân tạo 

ISP60GL
Hộp 01 cái MD-TECH Ý Cái 2.580.000             700                      1.806.000.000                 

Công ty TNHH TM DV 

Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế 

Anh Duy

Bệnh viện Mắt Tiền 

Giang
Tiền Giang 06/QĐ-BVM 24/01/2019

6 N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự

Thủy tinh thể nhân tạo đơn 

tiêu cự OPTILEX GENESIS 

COMFORT NY LMFA6 

Hộp 1 cái
Biotech Europe 

Meditech Inc Limited
Ireland Cái 2.950.000             1.000                   2.950.000.000                 

Công ty CP DP TBYT 

Việt Long

Bệnh viện Mắt Tiền 

Giang
Tiền Giang 06/QĐ-BVM 24/01/2019

7 N06.03.010.2 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự
Thủy tinh thể nhân tạo 

ALSIOL
Hộp 01 cái ALSANZA Đức Cái 2.290.000             500                      1.145.000.000                 

Công ty TNHH TM DV 

Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế 

Anh Duy

Bệnh viện Mắt Tiền 

Giang
Tiền Giang 06/QĐ-BVM 24/01/2019


